
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Số:         /UBND-KT 

V/v thẩm định kết quả Dự án      

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc Tiểu dự án 1- Dự án 3 

Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững năm 2024. Nội dung: Hỗ 

trợ chăn nuôi bò cái sinh sản tại 

phường Bùi Thị Xuân 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quy Nhơn, ngày        tháng 6 năm 2024 

Kính gửi: UBND phường Bùi Thị Xuân  

 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 92/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt 
hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 
địa bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 của UBND tỉnh 
về việc ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự 
án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặc hàng trong thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 64/2023/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về 
việc ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025; 

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp Tổ thẩm định Dự án Đa dạng hóa sinh kế, 
phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2), Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong 
lĩnh vực nông nghiệp (Tiểu dự án 1, Dự án 3) thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 
(thành lập theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/3/2023) ngày 30/5/2024. 
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UBND thành phố thông báo kết quả thẩm định Dự án như sau: 

1. Đại diện Tổ cộng đồng khu phố 5 phường Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: 

- Ông Hồ Đức Thịnh, sinh năm: 1961 

- Số CCCD: 052061007890 Ngày cấp : 10/8/2021. 

   Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội 

 - Địa chỉ: Tổ 3,  khu phố 5,  phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn 

 - Số điện thoại: 0934897409. 

2. Tên Dự án:  

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Tiểu dự án 1- Hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững năm 2024. Nội dung: Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản tại phường 

Bùi Thị Xuân. 

3. Mục tiêu dự án 

a) Mục tiêu chung 

- Xây dựng dự án chăn nuôi bò sinh sản sẽ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

có điều kiện tham gia sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, góp phần giảm 

nghèo bền vững. 

- Giúp người dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thay đổi 

phương thức sản xuất truyền thống nhằm từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cho 

gia đình, giảm nghèo bền vững. 

 b) Mục tiêu cụ thể:  

Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo chủ động trong chăn nuôi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, từng bước đem 

lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương, phấn đấu 

đến cuối năm 2024 phường Bùi Thị Xuân tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 

0.008%. 

- Thu nhập bình quân của hộ tham gia sau khi kết thúc dự án 15 triệu 

đồng/hộ. 

4. Đối tượng tham gia: Tổng số hộ 05, bao gồm: 01 hộ có kinh nghiệm làm 

kinh tế giỏi - Tổ trưởng, 01 hộ nghèo, 03 hộ cận nghèo tại khu phố 5 trên địa bàn 

phường Bùi Thị Xuân (có danh sách kèm theo).  

5. Thời gian triển khai: 18 tháng   

- Thời gian bắt đầu thực hiện dự án: 6/2024 

- Thời gian kết thúc dự án: 11/2025 

6. Địa bàn thực hiện: Khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 
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7. Chủ đầu tư: UBND phường Bùi Thị Xuân.  

8. Đơn vị thực hiện: Tổ cộng đồng khu phố 5 phường Bùi Thị Xuân, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

9. Nội dung dự án 

a) Định mức kinh tế, kỹ thuật 

Áp dụng theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT tại Mục 13 Chăn nuôi trâu, bò sinh sản - Mã sản phẩm 

CN2213. 

 b) Các hoạt động của dự án 

 - Tổ chức họp dân xét chọn đối tượng đủ điều kiện đăng ký tham gia dự án. 

- UBND phường, khu vực lựa chọn các hộ tham gia dự án (các hộ có ý chí 

vươn lên thoát nghèo, có tinh thần tương trợ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trao 

đổi thông tin kỹ thuật với người khác và cam kết thực hiện trong phạm vi dự án). 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ tham gia dự án. 

- Tổ chức mua, cấp phát giống bò cho hộ tham gia dự án. 

- Hợp đồng thuê cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật có trình độ từ trung cấp 

trở lên, chuyên môn phù hợp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho 

đến khi có kết quả và đồng thời là người tham mưu giúp chủ đầu tư dự án sau khi 

kết thúc dự án đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nhân rộng dự án trên địa bàn 

phường. 

- Quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá dự án: Đây là công việc thường xuyên 

của dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và điều chỉnh kịp thời kế hoạch và 

phương pháp triển khai thực hiện dự án, đề xuất những biện pháp cần thiết để đảm 

bảo sự thành công của dự án và chất lượng công việc. 

- Đánh giá nghiệm thu, tổng kết dự án. 

- Thực hiện thu hồi quay vòng vốn luân chuyển trong cộng đồng. 

10. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Nội dung hoạt động dự án Dự kiến thời gian thực hiện 

1 Tổ chức tập huấn cho hộ tham gia dự án Tháng 6/2024 

2 Cung cấp bò cái giống  Tháng 6/2024 

3 

Hợp đồng thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, hướng dẫn 

kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên môn 

phù hợp 

Từ tháng 6/2024-11/2025 

4 Quản lý, theo dõi, giám sát Từ tháng 6/2024-11/2025 

5 Đánh giá nghiệm thu Tháng 11/2025 

6 Tổng kết dự án Tháng 11/2025 

7 Thu hồi quay vòng vốn Tháng 12/2025-02/2026 
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11.  Dự toán kinh phí thực hiện dự án  

 Tổng kinh phí thực hiện dự án   273.475.000 đồng  

Trong đó:  

- Ngân sách Nhà nước:     160.837.000 đồng 

- Hộ tham gia đối ứng:     113.088.000 đồng 

Cụ thể: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Tổng dự toán Chia ra các nguồn 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ngân sách 

Nhà nước 

hỗ trợ 

Đối ứng 

của người 

dân 

I 
Nội dung chuyên môn dự 

án  
      257.088.000 144.000.000 113.088.000 

1 Hỗ trợ giống bò       144.000.000 144.000.000   

 

Bò cái thuộc nhóm giống 

Zêbu. Trọng lượng từ 180-

220 kg. Tuổi từ 18-22 tháng 

con 8 
Tối đa 

18.000.000 
144.000.000 

Tối đa 

144.000.000 
  

2 Chuồng trại       12.000.000   12.000.000 

 

Xây dựng, sửa chữa chuồng 

trại 
Cái 4 3.000.000 12.000.000   12.000.000 

4. Thức ăn       22.464.000   22.464.000 

 

Thức ăn hỗn hợp cho bò cái 

chửa lứa đầu (216 kg/con x 

8 con) 

kg 1.728 13.000 22.464.000   22.464.000 

5 Công chăn nuôi        78.624.000   78.624.000 

 

18 tháng x (30% x 

3.640.000 đồng/tháng ) 

hộ 

(người) 
4 19.656.000     78.624.000 

II Tập huấn kỹ thuật , tổng kết dự án   6.050.000 6.050.000   

1 Tập huấn kỹ thuật lần 1:  1.650.000 1.650.000   

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 5 20.000 100.000 100.000   

 
Tiền ăn cho nông dân Người 5 130.000 650.000 650.000   

 
Nước uống Người 5 40.000 200.000 200.000   

 
Tiền giảng viên Cuộc 1 700.000 700.000 700.000   

2 Tập huấn kỹ thuật lần 2:  1.650.000 1.650.000   

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 5 20.000 100.000 100.000   

 
Tiền ăn cho nông dân Người 5 130000 650.000 650.000   

 
Nước uống Người 5 40.000 200.000 200.000   

 
Tiền giảng viên Cuộc 1 700.000 700.000 700.000   

3 Tổng kết dự án 2.750.000 2.750.000   

 
Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 5 20.000 100.000 100.000   
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Tiền ăn cho nông dân Người 5 130000 650.000 650.000   

 
Nước uống Người 5 40.000 200.000 200.000   

 

Trang trí hội trường, khẩu 

hiệu 
Ngày 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000   

 

Tiền báo cáo viên (kể cả 

viết báo cáo) 
Cuộc 1 800.000 800.000 800.000   

III 

Hỗ trợ cán bộ chỉ đạo, 

hướng dẫn kỹ thuật có 

trình độ từ trung cấp trở 

lên, chuyên môn phù hợp  

      2.700.000 2.700.000   

 

Công tác phí (1 lần/tháng x 

18 tháng x 1 người) 
lần 18 100.000 1.800.000 1.800.000   

 

Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài 

tiền công tác phí) 
lần 18 50.000 900.000 900.000   

IV Chi phí quản lý (5%)       7.637.000 7.637.000   

TỔNG CỘNG (I+II+II+IV) 273.475.000 160.387.000 113.088.000 

 

(1) Tập huấn kỹ thuật, tổng kết dự án:  

- Nội dung, mức chi thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC, Thông tư số 

40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

- Số lần tập huấn, tổng kết: Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

(2) Nội dung chuyên môn dự án:  

- Giống, thức ăn: Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT tại Mục 13 Chăn nuôi trâu, bò sinh sản - Mã sản phẩm CN2213. 

- Giá bò giống: Tham khảo giá của Công ty TNHH Thương mại Bình An, Công ty TNHH 

Thiên Thanh Bình Định, HTX nông nghiệp dịch vụ Tây Thuận. 

- Giá thức ăn: Tham khảo giá của Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi Con Heo Vàng. 

- Thời gian triển khai: Áp dụng theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Công chăn nuôi: Áp dụng 30% so với mức lương tối thiểu vùng IV (3.640.000 đồng) 

theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ. 

(3) Thuê cán bộ kỹ thuật, bao gồm: 

- Chế độ công tác phí cho cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực 

hiện dự án đến khi có kết quả theo Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định 

số 72/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

- Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí theo chế độ quy định): Tối đa 50.000 

đồng/người/buổi thực địa; (Thông tư số 55/2023//TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính). 

(4) Chi phí quản lý (5%), quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của 

Bộ Tài chính. 

12. Phương án mua sắm giống bò  

Giao cho đại diện Tổ cộng đồng dân cư khu phố 5 phường Bùi Thị Xuân 

thực hiện việc mua sắm giống bò và cấp phát cho hộ dân theo quy định tại khoản 2 

Điều 3 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023. 
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13. Hình thức, mức quay vòng vốn luân chuyển trong cộng đồng 

- Hình thức thu hồi để vay vòng: Bằng tiền mặt.  

- Tổng kinh phí thu hồi: 15%/dự án (dự kiến 144.000.000 x 15% = 

21.600.000 đồng) (tỷ lệ thu hồi theo Điều 4 Quyết định số 92/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh và văn bản số 2174/STC-QLNS ngày 05/7/2023 

của Sở Tài chính). 

- Mức kinh phí thu hồi của 01 hộ: tỷ lệ 15% phần kinh phí nhà nước hỗ trợ  

(dự kiến  tối đa 36.000.000 x 15% =  5.400.000 đồng/hộ) (Tuỳ thuộc vào giá mua 

thực tế). 

- Thời gian thu hồi: Từ tháng 12/2025-02/2026. 

- Giải pháp thu hồi, cách thức quản lý: Sau khi kết thúc dự án vào tháng 

11/2025, 04 hộ nộp lại tỷ lệ 15% theo số vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực 

hiện dự án, tương ứng với số tiền dự kiến là 21.600.000 đồng/dự án (dự kiến tối đa 

5.400.000 đồng/hộ) cho đại diện Tổ cộng đồng (Tổ trưởng) và gửi vào tài khoản 

tiền gửi của UBND phường Bùi Thị Xuân được giao vốn để sử dụng quay vòng 

cho các hộ tiếp theo đảm bảo mục tiêu dự án. 

14. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án 

a) Sản phẩm thu được của dự án: Bê con.  

b) Hiệu quả thực hiện:  

- Tạo việc làm cho các hộ tham gia dự án, nâng cao thu nhập, ổn định đời 

sống góp phần phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 

- Giúp cho các hộ dân thay đổi dần tập quán sản xuất truyền thống, tiếp cận 

tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất. 

15. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết 

Hộ dân sẽ lập bản cam kết khi tham gia dự án. Trường hợp hộ dân không 

thực hiện như cam kết thì UBND phường Bùi Thị Xuân, các khu phố và Tổ cộng 

đồng sẽ có biện pháp xử lý theo quy định theo cam kết của hộ dân.   

16. Giải pháp xử lý rủi ro 

Thực hiện theo khoản 5, 6, 7, 8, 9 Điều 4 Quyết định 92/2022/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh. 

17. Tổ chức thực hiện dự án 

a) UBND phường Bùi Thị Xuân 

- Chứng thực danh sách Tổ cộng đồng phường Bùi Thị Xuân 

- Thông báo nội dung của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến 

Tổ/nhóm cộng đồng phường Bùi Thị Xuân thực hiện dự án; hướng dẫn, theo dõi, 

đánh giá việc thực hiện dự án trên địa bàn phường; kịp thời kiến nghị UBND thành 

phố các nội dung vướng mắc liên quan. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án. 
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- Đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia dự án thực hiện cơ chế quay 

vòng, luân chuyển trong cộng đồng đảm bảo đúng tỷ lệ, đúng thời hạn theo dự án 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Giám sát cộng đồng thực hiện hoạt động giám sát 

theo quy định. 

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện dự án được giao theo 

đúng quy định. 

- Nộp số tiền thu hồi để quay vòng vào tài khoản gửi của UBND phường để 

sử dụng quay vòng vốn cho các hộ tiếp theo đảm bảo mục tiêu dự án. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động quay vòng một phần vốn ngân sách 

nhà nước đã hỗ trợ (dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật) để luân chuyển trong cộng 

đồng gửi về UBND thành phố theo quy định. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả hàng tháng, 6 tháng, hằng năm, tổng kết 

việc thực hiện dự án trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân cho UBND thành phố và 

các phòng chức năng. 

b) Tổ cộng đồng khu phố 5 phường Bùi Thị Xuân 

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và 

hiệu quả. 

- Vận động các hộ tham gia dự án thực hiện tốt các nội dung đã cam kết. 

- Thực hiện thu, nộp, quản lý, tổ chức việc quay vòng, luân chuyển vốn 

trong cộng đồng theo đúng quy định hiện hành. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả dự án 6 tháng, hằng năm và tổng kết, 

gửi UBND phường Bùi Thị Xuân. 

c) Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án 

- Nộp Bản cam kết tham gia thực hiện dự án cho Tổ trưởng Tổ/nhóm cộng 

đồng phường Bùi Thị Xuân. 

- Cam kết thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt và đạt hiệu quả. 

- Cam kết đảm bảo đủ phần vốn đối ứng để tham gia vào dự án theo quy định. 

- Cam kết nộp tiền quay vòng để luân chuyển trong cộng đồng tỷ lệ 15% 

phần kinh phí nhà nước hỗ trợ (dự kiến tối đa 5.400.000 đồng/hộ) sau khi dự án kết 

thúc. 

- Tham gia các buổi tập huấn, trao đổi kỹ thuật chăn nuôi; thực hiện tốt theo 

đúng quy trình hướng dẫn. 

- Báo cáo kết quả và những khó khăn, thuận lợi cho cán bộ kỹ thuật hướng 

dẫn để kịp thời báo cáo về UBND phường Bùi Thị Xuân. 

d) Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn:  

Theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ UBND phường Bùi 

Thị Xuân, Tổ cộng đồng, các hộ dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 
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UBND thành phố yêu cầu UBND phường Bùi Thị Xuân, Tổ cộng đồng triển 

khai thực hiện Dự án theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Phòng LĐ-TB&XH, TC-KH TP; 

- TT DVNN TP; 

- VP (LĐ, C2, C17); 

- Lưu: VT, PKT TP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Nam 
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